
Biểu mẫu số 01

I Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý

1
Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng và tương đương

Công chức quy hoạch chức vụ lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng 
80 tiết

II Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

1
Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 

và tương đương

Công chức giữ ngạch chuyên viên 

chính và tương đương; công chức,  

giữ ngạch chuyên viên và tương 

đương đã có chứng chỉ hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên 

240 tiết

2
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành kế toán

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành Kế toán chưa có chứng 

chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kế toán

240 tiết

3
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

Viên chức y tế giữ chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng chưa có chứng 

chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

200 tiết

4
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật y

Viên chức y tế giữ chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật y chưa có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật y

200 tiết

5
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

Dược

Viên chức y tế giữ chức danh nghề 

nghiệp Dược chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Dược

200 tiết

6
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Y 

tế Công cộng

Viên chức y tế giữ chức danh nghề 

nghiệp Y tế Công cộng chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Y tế Công cộng

200 tiết

7
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên THPT

Giáo viên THPT chưa có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên THPT

240 tiết
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8
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên THCS 

Giáo viên THCS chưa có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên THCS

240 tiết

9
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên Tiểu học

Giáo viên Tiểu học chưa có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên Tiểu học

240 tiết

10
Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành Thư viện

Viên chức đang giữ chức danh nghề 

nghiệp Thư viện chưa có chứng chỉ 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Thư viện

240 tiết

III Bồi dưỡng Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

1
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ 

Tiếng Anh bậc 3
Cán bộ, công chức 60 tiết

2
Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ 

Tiếng Anh bậc 4

Cán bộ, công chức (ưu tiên cán bộ, 

công chức lãnh đạo quản lý từ cấp 

phòng và tương đương trở lên dưới 

40 tuổi); viên chức (ưu tiên viên chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

60 tiết

III Bồi dưỡng tiếng dân tộc

1 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hre

Công chức, viên chức cấp huyện 

đang công tác trên địa bàn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi

250 tiết

2 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Cor

Công chức, viên chức cấp huyện 

đang công tác trên địa bàn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi

250 tiết

IV Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (ngắn ngày)

1 Lớp bồi dưỡng về Chính phủ điện tử Cán bộ, công chức, viên chức 80 tiết

2
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về 

chuyển đổi số
Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

3

Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý dữ liệu 

và đảm bảo an toàn thông tin (chuyển 

đổi số)

Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

4

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về 

an toàn thông tin cho người dùng trên 

môi trường số

Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

5

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ công tác Dân vận và quy chế 

dân chủ ở cơ sở

Cán bộ, công chức, viên chức quản lý 

nhà nước về công tác dân vận
24 tiết
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6
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua 

mạng

Cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác liên quan đến đấu thầu, kế 

hoạch, đầu tư ở cấp tỉnh, huyện, xã

24 tiết

7

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng nghiệp vụ công tác cải cách hành 

chính

Cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác cải cách hành chính 
24 tiết

8

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành 

chính và văn hóa công sở, chuẩn mực, 

xử sự cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

9

Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh 

giá tác động của chính sách và xây dựng 

báo cáo đánh giá tác động của dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ 

quan quản lý nhà nước ở địa phương

Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

10 Bồi dưỡng Bình đẳng giới Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

11
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và 

tham mưu cho cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức, viên chức 24 tiết

12
Lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác 

thanh niên

Cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên 

24 tiết


